
Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

đất  

của hộ 

(m2)

Đất UB

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Tăng 

giảm 

(m2)

1 Đặng Thị Thoa 9 25 421,4 LUC 75,5 0 102,7 27,2

421,4 75,5 102,7 27,2

Nay điều chỉnh thu hồi 

đất thành (m2)

Diện tích thu hồi 

theo QĐ 411, ngày 

22/3/2022 (m2)

Tổng

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN:    

 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN TẠI THỊ TRẤN CAO THƢỢNG                                                                                                               

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày ……./3/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất
Ghi chú



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Thu 

hồi đất 

của hộ 

(m2)

Bồi thƣờng 

về đất 

52.000

đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nƣớc 

thu hồi 

10.000

đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000

đ/m2

Cộng

Thu 

hồi đất 

của hộ 

(m2)

Bồi 

thƣờng về 

đất 52.000

đ/m2

Bồi 

thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m

2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống 

và sản 

xuất khi 

nhà nƣớc 

thu hồi 

10.000

đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

156.000đ/m2

Cộng

1 Đặng Thị Thoa 9 25 421,4 LUC 75,5 3.926.000 664.400 755.000 11.778.000 17.123.400 102,7 5.340.400 903.760 1.027.000 16.021.200 23.292.360 6.168.960

421,4 75,5 3.926.000 664.400 755.000 11.778.000 17.123.400 102,7 5.340.400 903.760 1.027.000 16.021.200 23.292.360 6.168.960Tổng

Nay điều chỉnh phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ thành
Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ theo QĐ số 757/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND huyện

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN TẠI THỊ TRẤN CAO THƢỢNG                                                                                                            

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày ……./3/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất
Tăng giảm
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